PAGE  
3

	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
Số: 59/BC-DT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Điện Biên, ngày 04 tháng 12 năm 2020


BÁO CÁO
Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác
 hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm
 mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua nghiên cứu dự thảo, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
I. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết
Thực hiện Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND, Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
Ngày 27/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2019/TT-BTC thay thế Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013. Để tiếp tục thực hiện kịp thời chính sách cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh; tại kỳ họp này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên, là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.
II. Nội dung Nghị quyết
1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.
2. Việc ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.
3. Nội dung dự thảo Nghị quyết: Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra, Ban đề nghị xem xét, chỉnh sửa một số nội dung sau:
- Tại điểm b, khoản 1 Điều 3 đề nghị viết lại như sau: "b. Trong thời gian lưu trú tại cơ sở nạn nhân được hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết. Mức chi được tính trên cơ sở giá mua thực tế tại địa phương nhưng không quá 400.000 đồng/người".

- Gộp điểm c, điểm d khoản 1 Điều 3 thành 1 khoản, cụ thể như sau: 
"c) Chi tiền tàu xe và tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả:


Tiền tàu xe: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông. Trường hợp nạn nhân là người chưa thành niên, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân bố trí cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển; trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận và phù hợp với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm;


Tiền ăn trong những ngày đi đường: tối thiểu 70.000 đồng/người/ngày.
- Đề nghị bỏ khoản 3 Điều 5 và chuyển khoản 4, khoản 5 Điều 5 để thành lập Điều 6; bổ sung "Thời điểm áp dụng" tại Điều 6; cụ thể như sau:
"Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thời điểm áp dụng: Ngày 01/01/2021.

2. Khi các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng... năm và thay thế Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên".
III. Về thể thức văn bản
Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ban Dân tộc kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Các vị Đại biểu QH; Đại biểu HĐND tỉnh;

- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;

- Phòng Tổng hợp;
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